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TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN LANG 

ĐƠN VỊ: KHOA XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN 

 

ĐỀ THI VÀ ĐÁP ÁN 

THI KẾT THÚC HỌC PHẦN 

Học kỳ 3, năm học 2023-2024 

 

I. Thông tin chung 

Tên học phần:  Nghe tiếng Trung trung cấp 3 

Mã học phần:  71MAL640122 Số tin chỉ: 2 

Mã nhóm lớp học phần:  233_71MAL640122_01 

Hình thức thi: Trắc nghiệm kết hợp Tự luận Thời gian làm bài:  35 phút 

Thí sinh được tham khảo tài liệu: ☐ Có ☒ Không 

ĐỀ LẦN 2 

Cách thức nộp bài phần tự luận (Giảng viên ghi rõ yêu cầu): 

- SV gõ trực tiếp trên khung trả lời của hệ thống thi; 

 

II. Các yêu cầu của đề thi nhằm đáp ứng CLO 

(Phần này phải phối hợp với thông tin từ đề cương chi tiết của học phần) 

Ký 

hiệu 

CLO 

Nội dung CLO  

Hình 

thức 

đánh giá 

Trọng số CLO 

trong thành phần 

đánh giá (%) 

Câu 

hỏi 

thi số 

Điểm 

số 

tối đa 

Lấy dữ 

liệu đo 

lường 

mức đạt 

PLO/PI 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

CLO1 

Vận dụng chính xác 

từ vựng, mẫu câu, 

cách thức diễn đạt 

để nghe hiểu nội 

dung các bài nghe 

trong chương trình. 

Tự luận 30% 
Phần 

1, 5 
3  

CLO2 

Xác định ý chính 

của các bài nghe dài 

cũng như các lập 

luận phức tạp về các 

chủ đề không quen 

thuộc. 

Trắc 

nghiệm 
30% 

Phần 

3, 4 
3  

CLO3 

Vận dụng thành 

thạo kỹ năng mô 

phỏng để thuật lại 

nội dung của câu, 

đoạn hội thoại trong 

các bài nghe một 

cách chính xác. 

Tự luận 20% 
Phần 

6 
2  
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CLO4 

Sử dụng kỹ năng 

liên tưởng, phán 

đoán một cách 

chính xác để giải 

quyết các bài tập 

liên quan liên quan 

đến đến mảng ngữ 

dụng trong nội dung 

nghe. 

Trắc 

nghiệm 
20% 

Phần 

2 
2  

 

III. Nội dung câu hỏi thi 

 

PHẦN 1: 请仔细听录音，找出每组句子有什么共同点 （1 分） 

第一组： 

第二组： 

第三组： 

第四组： 

第五组： 

PHẦN 2: 听录音选择正确答案 (2 分) 

1. 

A.把现在不用的书都放到书架上去 

B.把书架上的书都放到桌子上去 

C.把桌子上的书都放到书架上去 

D.把现在不用的书都放到桌子上去 
ANSWER: A 

2. 

A.提醒爸爸今天要在家陪她玩儿 

B.告诉爸爸今天是星期几 

C.告诉爸爸今天星期六不要去买烟 

D.问爸爸带她去哪儿玩儿 
ANSWER: A 

3. 

A.好在你提醒我，不然我会忘的 

B.你一定要提醒我，要不我就忘了 

C.谢谢你提醒我，不过我不会忘的 

D.你没提醒我，所以我忘了 
ANSWER: A 

4. 

A.老师让他们赶快到学校去 

B.老师没有让他们到学校去 

C.老师不可能让他们到学校去 

D.他们让老师到学校去 
ANSWER: A 

5. 
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A.小王不会听你的话 

B.你去找小王，他可能会不让你进去 

C.小王可能听不懂你的话 

D.别人不知道说什么 
ANSWER: A 

6. 

A. 他的儿子大学毕业了 

B. 他的儿子找到了一个好工作 

C. 现在的年轻人找工作条件不高 

D. 名牌大学毕业生工作好找 
ANSWER: A 

7. 

A. 西红柿炒鸡蛋他已经吃腻了 

B. 他爱人常常吃西红柿炒鸡蛋 

C. 他爱人不会做别的菜 

D. 他爱人很喜欢西红柿炒鸡蛋 
ANSWER: A 

8. 

A. 说话人不相信占星术 

B. 说话人对占星术很有研究 

C. 说话人认为占星术是有科学道理的 

D. 说话人相信占星术 
ANSWER: A 

9. 

A. 到北京旅游，三天时间不够 

B. 北京有很多好玩的地方 

C. 邀请朋友来北京玩儿三天 

D. 他只有三天时间逛北京 
ANSWER: A 

10. 

A. 他们的水平不够高 

B. 他们想找专业队比赛 

C. 应该更多地练习 

D. 他们跟谁比赛都不怕 
ANSWER: A 

 

PHẦN 3: 听后选择正确答案（1 分） 

1. 

A. 在中国找工作 

B. 写简历 

C. 玩儿电脑 

D. 学习汉语 
ANSWER: A 

2. 
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A. 有点儿紧张 

B. 很自信 

C. 很高兴 

D. 不知道怎么办 
ANSWER: A 

3. 

A.了解公司的情况 

B. 写汉语简历 

C. 写英语简历 

D. 多复印几份简历 
ANSWER: A 

4. 

A.给公司写信，要这方面的材料 

B.问问公司的职业 

C.打电话问公司 

D.多看报纸、电视 
ANSWER: A 

5. 

A. 汉语水平不够高 

B. 自己有很多缺点 

C. 还没有准备好 

D. 别人听不懂他的话 
ANSWER: A 

 

PHẦN 4: 听录音判断正误（2 分） 

 

1. 这个故事发生在“我”的朋友家。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

2. 玻璃杯碎了,主人并没有生气。  

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

3. 主人认为玻璃杯是“我”打碎的。  

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

4.“我”没有说真话。  

A.对 

B.错 
ANSWER: B 
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5. 主人并没有看到杯子是怎么碎的。  

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

6. 杯子打碎了，主人觉得奇怪。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

7. 因为主人不相信“我”，所以我急了。 

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

8. 主人和“我”爸爸是生意上的朋友。  

A.对 

B.错 
ANSWER: A 

9. “我”长大后才明白假的就是真的,真的就是假的。  

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

10.“我”现在才明白说假话比说真话好。 

A.对 

B.错 
ANSWER: B 

 

 

PHẦN 5: 听录音填空（2 分） 

一位朋友告诉我，他每次遇到生活压力太大时，就去看场电影，他说，“我

会找一部特别（  1  ）的电影,看完以后,一个人（  2  ）。”一位有三个儿子的

年轻母亲也用同样的（  3  ）。每次孩子吵得太（  4  ）或者家里钱（  5  ）

不够用时，她就把孩子们送到奶奶家去玩儿一个下午，自己听听音乐，哭上一场。

她说，“过半个小时，我就又能（  6  ）一切麻烦了。” 

 

许多人都认为哭是不（  7  ）的表现，在一些国家，“以男人为中心”的

（  8  ）使男人想哭也不敢哭。实际上，如果一个人很悲伤，却（  9  ），不少

疾病都会找上门来。有专家指出，长时间（  10  ）自己，该哭的时候不哭，会引

起头疼。 
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PHẦN 6: 听后重复句子（2 分） 
 

第一句 

第二句 

第三句 

第四句 

第五句 

 

 

HẾT 
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ĐÁP ÁN PHẦN TỰ LUẬN VÀ THANG ĐIỂM 

 

Phần câu hỏi Nội dung đáp án Thang điểm Ghi chú 

I. Trắc nghiệm 5.0  

Phần 2  2.0  

Câu 1-10 Như trên đề 0.2/câu  

Phần 3  1.0  

Câu 1-5 Như trên đề 0.2/câu  

Phần 4  2.0  

Câu 1 B 0.2  

Câu 2 A 0.2  

Câu 3 A 0.2  

Câu 4 B 0.2  

Câu 5 A 0.2  

Câu 6 B 0.2  

Câu 7 A 0.2  

Câu 8 A 0.2  

Câu 9 B 0.2  

Câu 10 B 0.2  

II. Tự luận 5.0  

Phần 1  1.0  

第一组 耐心 0.2  

第二组 解释 0.2  

第三组 到……为止 0.2  

第四组 在……看来 0.2  

第五组 公平 0.2  

Phần 5   2.0  

1. 让人伤心 0.2  

2. 大哭一场 0.2  

3. 方法 0.2  

4. 厉害 0.2  

5. 实在 0.2  

6. 应付 0.2  

7. 坚强 0.2  

8. 观念 0.2  

9. 忍着不哭 0.2  

10. 压抑 0.2  

Phần 6  2.0  

Câu 1 请写上手机号码、电子邮箱什么

的。 
0.4 

 

Câu 2 突然下雨了，没带雨伞的不止我一 0.4  
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个。 

Câu 3 男人和女人在智力上有区别吗？ 0.4  

Câu 4 退休以后，他就待在家里，哪儿也

不去。 
0.4 

 

Câu 5 春节快到了，我无论如何也要回家

过年。 
0.4 

 

 Điểm tổng 10.0  

 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 10  tháng 7. năm 2024 

 Người duyệt đề Giảng viên ra đề 

                            Đã duyệt 

                                                                                          
 

 

                                              

                 TS. Phạm Đình Tiến  

Trần Thị Ngọc Thúy 
 


